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LỚP L11402LT-VTS - KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Stt MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh Môn học nợBằng TNCĐ Chứng chỉ NN

 1 L114020004 Nguyễn Trung Phượng Anh 17/05/1987 KT22. Kinh tế đối ngoại; KY01. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương; 

QT08. Quản trị tài chính công ty đa quốc gia; TN09. Thẩm định và 

 2 L114020006 Nguyễn Anh Chinh 11/11/1989 TU02. Thuế và thủ tục hải quan

 3 L114020019 Nguyễn Thị Thúy Đào 18/11/1986 KT43. Kinh tế học vi mô

 4 L114020026 Phan Hải Hiệp 07/08/1989 CT01. Luật cạnh tranh; DT02. Đầu tư quốc tế; GT04. Đàm phán 

kinh doanh; HD04. Luật hợp đồng; HV01. Hành vi tổ chức trong 

 5 L114020032 Nguyễn Vũ Thảo Ly 02/08/1988 GT04. Đàm phán kinh doanh

 6 L114020043 Trần Thị Kim Pha 12/11/1987 HV01. Hành vi tổ chức trong kinh doanh

 7 L114020048 Trần Quý 08/01/1984 VT02. Logictics (3TC)

 8 L114020051 Đinh Hải Thanh 17/09/1989 HD04. Luật hợp đồng

 9 L114020059 Nguyễn Mạnh Tiến 04/05/1988 KY01. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương; TN03. Tài chính quốc tế

 10 L114020061 Lê Thị Uyên Trang 04/08/1989 CT01. Luật cạnh tranh; DT02. Đầu tư quốc tế; GT04. Đàm phán 

kinh doanh; KD04. Thương mại điện tử; QT08. Quản trị tài chính 
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